
STT Mã HV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học
Mã học 

phần
Tên học phần Ngày thi Ca thi Phòng thi

1 21057257 Hoàng Đức Anh 01/08/1998 QH-2021-E.CH QLKT 2 PEC6123 Quản lý khoa học và công nghệ 22/12/2022 3 305 E4

2 PEC6119

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính phủ ở các nước kém 

phát triển 22/12/2022 4 301 E4

3 PEC6133 Quản lý an ninh kinh tế 23/12/2022 3 303 E4

4 PEC6126 Chính sách xã hội: các vấn đề và những sự lựa chọn 23/12/2022 4 303 E4

5 21057293 Đinh Thị Thúy Ngân 06/09/1976 QH-2021-E.CH QLKT 2 PEC6133 Quản lý an ninh kinh tế 23/12/2022 3 303 E4

6 PEC6126 Chính sách xã hội: các vấn đề và những sự lựa chọn 23/12/2022 4 303 E4

7 21057302 Lê Hồng Phương 29/08/1991 QH-2021-E.CH QLKT 2 PEC6123 Quản lý khoa học và công nghệ 22/12/2022 3 305 E4

8 21057278 Trần Trung Hậu 11/03/1980 QH-2021-E.CH QLKT 2 PEC6123 Quản lý khoa học và công nghệ 22/12/2022 3 305 E4

9 20057321 Nguyễn Lệ Thủy 29/04/1996 QH-2021-E.CH QLKT 2 PEC6123 Quản lý khoa học và công nghệ 22/12/2022 3 305 E4

11 22057053 Nguyễn Thị Minh Huệ 06/04/1987

QH-2022-E.CH KẾ TOÁN 

1 FIB6008 Kế toán quản trị nâng cao 23/12/2022 4 303 E4

12 21057318 Trần Văn Trọng 30/10/1984 QH-2021-E.CH QLKT 2 PEC6133 Quản lý an ninh kinh tế 23/12/2022 3 303 E4

13 PEC6126 Chính sách xã hội: các vấn đề và những sự lựa chọn 23/12/2022 4 303 E4

14 21057110 Lê Mai Linh 02/05/1982 QH-2021-E.CH KTQT 1 INE6007 Tài chính và tiền tệ quốc tế 22/12/2022 3 305 E4

15 INE6134 Chuỗi cung ứng: lý thuyết và ứng dụng 22/12/2022 4 301 E4

16 INE6128 Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam 23/12/2022 3 303 E4
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17 22057015 Nguyễn Văn Khương 17/7/1977 QH-2022-E.CH QLKT 1 PEC6044 Các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô 22/12/2022 3 305 E4

18 PEC6017 Quản lý công và lãnh đạo 22/12/2022 4 301 E4

19 PEC6125 Nhà nước, thị trường và quản trị quốc tế 23/12/2022 3 303 E4

20 PEC6128 Những vấn đề về chính sách thị trường lao động 23/12/2022 4 303 E4

21 21057322 Nguyễn Thanh Vân 16/02/1988 QH-2021-E.CH QLKT 2 PEC6123 Quản lý khoa học và công nghệ 22/12/2022 3 305 E4

22 PEC6119

Nghèo đói, bất bình đẳng và chính phủ ở các nước kém 

phát triển 22/12/2022 4 301 E4

23 PEC6133 Quản lý an ninh kinh tế 23/12/2022 3 303 E4

24 PEC6126 Chính sách xã hội: các vấn đề và những sự lựa chọn 23/12/2022 4 303 E4

25 22057012 Trần Thị Thuý Hằng   01/01/1987   QH-2022-E.CH QLKT 1 PEC6125 Nhà nước, thị trường và quản trị quốc tế 23/12/2022 3 303 E4

26 PEC6128 Những vấn đề về chính sách thị trường lao động 23/12/2022 4 303 E4

27 22057013 Nguyễn Xuân Hoàn 23/08/1977   QH-2022-E.CH QLKT 1 PEC6125 Nhà nước, thị trường và quản trị quốc tế 23/12/2022 3 303 E4

28 21057345 Vũ Phú Hưng 11/04/1995 QH-2021-E.CH QTKD 2 BSA6003 Quản trị tài chính doanh nghiệp nâng cao 23/12/2022 3 303 E4

Danh sách bao gồm 28 lượt học viên.
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